
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Giảng viên HD Hội Đồng Thời gian Địa điểm

1
2000006428 Nguyễn Vũ Nguyên Chương Nam 07/03/2002 20DTH1A

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

2
2000003330 Nguyễn Viết Cử Nam 19/08/2002 20DTH1A

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

3
2000003717 Lê Quốc Đạt Nam 26/04/2002 20DTH2A

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

4
2000004681 Thái Thành Đạt Nam 26/10/2001 20DTH1D

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

5
2100007729 Phan Quốc Điền Nam 04/11/2003 21DTH2C

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

6
1811544851 Trần Quốc Duy Nam 17/11/1999 18DTH2B

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

7
2000002378 Nguyễn Tuấn Khoa Nam 19/01/2001 20DTH1A

Đặng Như Phú 1 7h30 - 11h00 L.502

8
1711543048 Võ Hồng Phong Nam 24/12/1999 17DTH1C

Đặng Như Phú 2 7h30 - 11h00 L.503

9
2000000756 Lê Tấn Tài Nam 22/08/2002 20DTH2A

Đặng Như Phú 2 7h30 - 11h00 L.503

10
1811546627 Đoàn Ngọc Tiến Nam 11/08/2000 18DTH2D

Đặng Như Phú 2 7h30 - 11h00 L.503

11
2000003718 Lê Quốc Tiến Nam 26/04/2002 20DTH2A

Đặng Như Phú 2 7h30 - 11h00 L.503

12
2000004306 Nguyễn Khánh Toàn Nam 24/07/2002 20DTH2A

Đặng Như Phú 2 7h30 - 11h00 L.503

13
2000002853 Bành Nguyễn Thiện Long Nam 06/11/2001 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 2 7h30 - 11h00 L.503

14
2000001751 Châu Thanh Quốc Nam 06/06/2002 20DTH2A

Sử Nhật Hạ 2 7h30 - 11h00 L.503

15
2000006385 Đinh Trần Nhất Tự Quế Châu Nam 22/09/2002 20DTH1B

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504

16
2000003958 Trương Khánh Duy Nam 07/11/2002 20DTH1D

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504

17
2000006276 Nguyễn An Khương Nam 14/07/2002 20DTH1B

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504

18
1800005277 Trần Thành Long Nam 16/08/2000 18DTH3A

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504

19
2100007185 Nguyễn Minh Sang Nam 17/05/2003 21DTH2C

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504

20
2000004133 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 11/03/2002 20DTH2A

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504
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21
2000004680 Hoàng Nguyên Trung Nam 23/11/2002 20DTH1B

Trần Châu Thanh Thiện 3 7h30 - 11h00 L.504


